Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
Thi công hoàn chỉnh các hạng mục công trình nằm trong phạm vi lô đất của Nhà xưởng số 77 – KCN Long Thành theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt (đính kèm) và điều kiện kỹ thuật đính kèm hồ sơ mời thầu. Các hạng mục thi công cụ thể bao gồm:
- Nhà xưởng, nhà văn phòng ngoài xưởng và các hạng mục phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công nhân, nhà xe, bể nước ngầm) trong phạm vi lô đất;
- Hàng rào: trong phạm vi lô đất;
- Hệ thống điện: trong phạm vi lô đất;
- Hệ thống cấp thoát nước: trong phạm vi lô đất và phần đấu nối với hệ thống cấp thoát nước trên đường nội bộ cụm xưởng;
- Hệ thống chống sét – thông tin liên lạc - PCCC: trong phạm vi lô đất;
- Sân đường – bó vỉa – cột cờ: trong phạm vi lô đất và lối vào nhà xưởng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời hạn thi công hoàn chỉnh công trình là 150 ngày (không kể ngày lễ và ngày chủ nhật) kể từ ngày Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành bàn giao mặt bằng thi công.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU
· Áp dụng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
· Tiêu chuân, các thủ tục nghiệm thu XDCB theo từng giai đoạn hoàn thành công việc: 
Căn cứ các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác
2. CÁC YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KỸ THUẬT THI CÔNG, GIÁM SÁT:
· Tất cả các vật tư phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải trình mẫu và được Chủ đầu tư (CĐT) phê duyệt trước khi đưa vào công trình. Vật tư chính chủ yếu đưa vào công trình đều được kiểm nghiệm theo đúng quy định của TCVN hay TCXDVN và được GSKT CĐT chấp thuận mới được đưa vào sử dụng, nghiệm thu thanh toán.
· Phương án thi công khả thi do nhà thầu lập ra và được GSKT CĐT thông qua. Phương án thi công phải rõ ràng, chi tiết và đầy đủ các công tác liên quan, bảo đảm chất lượng thi công công trình, đạt tiến độ và an toàn lao động.
· Nhà thầu phải bảo đảm tuân thủ đúng trình tự theo phương án thi công đã được thông qua cũng như các qui định về trình tự thi công của nhà sản xuất theo từng loại sản phẩm hay công việc.
· Các thí nghiệm và kiểm định cần thiết đều được thực hiện bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Khang hoặc tại nơi do chủ đầu tư chỉ định.
· Tại công trường nhà thầu cần thiết bố trí các thiết bị phục vụ thí nghiệm như lấy mẫu thử, xác định độ sụt bê tông, xác định cấp phối vật liệu,… 
· Trong quá trình thi công tổ trắc đạc của nhà thầu thường xuyên phối hợp với GSKT CĐT đo đạc kiểm tra nhằm đảm bảo thi công đúng thiết kế.
3. CÁC YÊU CẦU VỀ CHỦNG LOẠI VẬT TƯ, THIẾT BỊ:
Vật tư xây dựng, các thiết bị xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt đính kèm HSMT.
DANH MỤC VẬT TƯ CHỦ YẾU
Gói thầu: Xây dựng Nhà xưởng số 77 – KCN Long Thành
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO

	1
	Bê tông đá 1x2 M150, M200, M250 (Bê tông thương phẩm)
	Bê tông Đồng Tiến, Bê tông Long Thành hoặc tương đương

	2
	Cát vàng
	Cát Đồng Nai hoặc tương  đương

	3
	Đá 1x2 sạch loại 1
	Công ty khai thác đá ĐN, Cty VLXD Biên Hòa hoặc tương đương

	4
	Đá 4x6 sạch loại 1
	

	5
	Xi măng PCB 40
	Hà Tiên, Holcim, Chinfon – hoặc tương đương

	6
	Gạch ống 8x8x18
	Đúng quy cách – Gạch tuynel Đồng Nai hoặc tương đương

	7
	Gạch đinh 4x8x18
	

	8
	Nước sử dụng để đổ BT
	Nước sạch dùng cho sinh hoạt, không có chất độc hại

	9
	Sắt tròn các loại
	Công ty Thép Miền Nam, Hòa Phát hoặc tương đương

	10
	Xà gồ thép mạ kẽm
	Nippovina, Hoa Sen hoặc tương đương

	11
	Thép hình các loại
	Xuất xứ Nhật Bản / Trung Quốc hoặc tương đương

	12
	Ống STK các loại (cả phụ kiện) ống cấp nước đi ngầm trong đất.
	Seah, Vingal, Hòa Phát hoặc tương đương

	13
	Ống PVC, HDPE các loại cho cấp nước (và phụ kiện)
	Bình Minh, Asia Plastic hoặc tương đương

	14
	Ống gang các loại, tê, côn, bích, Bu, mối nối mềm, cút, van cửa, hộp van và phụ kiện khác …
	Gang cầu Đài Việt, hoặc tương đương

	15
	Bồn inox lăng trụ
	Đại Thành (bao gồm tất cả phụ kiện kèm theo) hoặc tương đương

	16
	Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính
	Nhôm Tung Shin, Xingfa hoặc tương đương

	17
	Cửa đi, cửa sổ khung nhựa lõi thép
	Asiawindow (Eurowindow) hoặc tương đương

	18
	Cửa đi khung sắt kính
	Việt Nam hoặc tương đương

	19
	Cửa nhôm cuốn ray có Join
	Austdoor, Tiladoor hoặc tương đương

	20
	Đá Granit tự nhiên
	Đá Bình Định, Phú Yên, Huế hoặc tương đương

	21
	Chống thấm
	Sika hoặc tương đương

	22
	Gạch ceramic các loại
	Đồng Tâm, Ý Mỹ hoặc tương đương

	23
	Gạch granite các loại
	Taicera, Đồng Tâm, Ý Mỹ hoặc tương đương

	24
	Bột trét
	Dulux, Donasa hoặc tương đương

	25 
	Sơn nước bên ngoài
	Dulux, Donasa hoặc tương đương

	26
	Sơn nước trong nhà
	Dulux, Donasa hoặc tương đương.

	27
	Tole mạ màu, màu sắc và chiều dày theo thiết kế
	Phương Nam, Nippovina, Hoa sen hoặc tương đương

	28
	Trần thạch cao phủ PVC, khung nhôm chìm, nổi
	Vĩnh Tường hoặc tương đương

	29
	Đất cấp phối sỏi đỏ
	Tân Cang hoặc tương đương.

	30
	Bê tông nhựa
	Cường Thuận, BMT hoặc tương đương.

	31
	Thiết bị vệ sinh (lavabo, bàn cầu)
	Caesar, American Standard hoặc tương đương

	32
	Ống cống bêtông
	Cường Thuận, Hùng Vương hoặc tương đương

	33
	Tủ điện phân phối
	Việt Nam hoặc tương đương

	34
	Cáp đồng bọc PVC các loại
	Cadivi hoặc tương đương

	35
	Cáp đồng trần
	Cadivi hoặc tương đương

	36
	Dây tín hiệu
	Sacom hoặc tương đương

	37
	Ổ cắm, công tắc, hộp box
	Panasonic hoặc tương đương

	38
	MCCB, CB, MCB, ELCB (các loại)
	Mitsubishi hoặc tương đương

	39
	Ống nhựa ruột gà luồn dây điện âm tường
	AC, Nanoco hoặc tương đương

	 40
	Đèn chiếu sáng các loại
	Philips, Paragon, Rạng Đông hoặc tương đương

	41
	Đèn thoát hiểm, đèn chiếu sáng khẩn cấp
	Paragon, Rạng Đông, Kentom hoặc tương đương

	42
	Thiết bị PCCC
	GST, Hochiki hoặc tương đương

	43
	Tủ báo cháy trung tâm
	GST, Hochiki hoặc tương đương

	44
	Van đồng, romine các loại
	Sanwa hoặc tương đương

	45
	Sơn dầu (các loại)
	Bạch tuyết, Donasa, Benzo hoặc tương đương

	46
	Lưới thép hàn 
	Song Hợp Lực, SCM Toami hoặc tương đương

	47
	Kim thu sét
	Stormaster hoặc tương đương, xuất xứ Châu Âu


DANH MỤC THIẾT BỊ CHỦ YẾU
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO

	1
	Máy bơm diesel PCCC
	Hyundai hoặc tương đương, có chứng nhận CO, CQ và hồ sơ kiểm định, mới 100%

	2
	Máy bơm điện
	Pentax hoặc tương đương, mới 100%

	3
	Máy lạnh
	Panasonic hoặc tương đương, mới 100%

	4
	 Cổng xếp tự động
	Thuận Xương Môn hoặc tương đương, mới 100%



4. CÁC YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
· Nhà thầu phải thể hiện toàn bộ các công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công xây lắp theo các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước về an toàn phòng cháy chữa cháy.
· Công trường phải trang bị các phương tiện chữa cháy cần thiết như bình CO2; thùng cát, thùng chứa nước, xẻng... đặt nơi dễ thấy, có bảng tiêu lệnh chữa cháy, số điện thọai báo cháy trong trường hợp khẩn cấp.
· Cán bộ phụ trách an toàn phải tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng chống cháy nổ.
5. CÁC YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Nhà thầu phải thể hiện toàn bộ các công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công xây lắp theo các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước an toàn vệ sinh môi trường, cụ thể như sau:
	Thể hiện các biện pháp giảm thiếu:
· Tiếng ồn
· Bụi, khói
· Rung
· Kiểm soát nước thải các loại
· Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường
6. CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
6.1 AN TOÀN LAO ĐỘNG
6.1.1 TỔ CHỨC
· Công trường phải bố trí một cán bộ phụ trách an toàn bảo hộ lao động chung. Cán bộ này phải có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp. BCH công trường phải thiết lập mạng lưới an toàn viên xuống từng đội thi công có danh sách đính kèm gởi GSKT CĐT.
· Cán bộ an toàn có nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các buổi học an toàn lao động cho công nhân theo định kỳ có lập danh sách, ký tên người học và có xác nhận của chỉ huy trưởng công trường, tối thiểu một tháng một lần; kiểm tra an toàn bảo hộ lao động cho toàn bộ công trường hàng ngày. Đối với công nhân mới vào cán bộ an toàn có trách nhiệm tập huấn tại chỗ trước khi làm việc.
· Các an toàn viên có nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ phụ trách an toàn nhắc nhở công nhân, lao động thực hiện tốt các quy định về an toàn.
6.1.2 AN TOÀN TRONG THI CÔNG
· Công trường phải có bảng nội quy công trường, khẩu hiệu an toàn lao động và bảng quy định an toàn lao động.
· Tại khu vực thi công phải được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC như: bình CO2, F8, phuy đựng nước, cát, kẻng báo...
· Nghiêm cấm người có mùi rượu bia vào hoặc làm việc trong khu vực thi công. 
· Tất cả các công nhân thi công trên công trường đều phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định mức tối thiểu là giày, nón, quần áo bảo hộ. Đối với công nhân làm các công tác đặc biệt phải có trang bị bảo hộ riêng theo qui định của Bộ Lao Động như công nhân hàn, điện, lắp xà gồ, lợp mái...
· Không được đào đất vào thành vách kiểu hàm ếch. Công nhân không được ngồi nghỉ ở chân mái dốc.
· Tuyệt đối không được lấy bê tông từ trong thùng trộn bê tông bằng máy ra bằng cách lấy xẻng xúc khi máy đang vận hành.
· Tất cả các công trình thi công cao từ hai tầng trở lên phải có hệ thống giàn dáo bao che xung quanh, phải có hệ thống cầu thang lên xuống có tay vịn chắc chắn đảm bảo an toàn cho công nhân thi công. Các sàn công tác phải được cố định vững chắc, phải có lan can xung quanh cao 0.9m.
· Khi công trường phải thi công vào ban đêm : phải có hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo đầy đủ, an toàn.
· Thi công dưới hố sâu (hố móng, bể chứa...), công nhân phải được trang bị thang lên xuống. Nghiêm cấm tình trạng đeo bám vào thành vách để lên xuống.
· Thi công trên cao phải được trang bị dây an toàn. Nghiêm cấm tình trạng công nhân đùa giỡn, chạy nhảy trên giàn dáo, trên cao.
· Thi công trong các bồn chứa, bể chứa phải trang bị hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió đầy đủ, người trực dự phòng bên ngoài theo quy định.
· Đối với các phương tiện thi công cơ giới như máy đào, xe cẩu, vận thăng... phải xuất trình giấy phép an toàn thi công còn hiệu lực (cán bộ an toàn Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra). Nghiêm cấm công nhân đứng trong tầm họat động của thiết bị, khi các thiết bị họat động phải có người hướng dẫn, báo hiệu theo đúng quy định. Không được sử dụng máy móc thiết bị làm việc không phù hợp chức năng hay quá tải. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị nâng vật (vận thăng, tời...) để nâng người khi không có sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan kiểm tra.
· Các mặt công trình quay ra đường đi chung phải được phủ bạt (lưới,..) để đảm bảo mỹ quan và tránh bụi bặm, tránh vật liệu rơi trúng người đi đường.
· Các tấm ván, nẹp ván phải tháo hết đinh ra sau khi tháo dỡ để tránh tai nạn. Các bộ phận tháo dỡ xong cần được vận chuyển xuống dưới, cần được sắp xếp gọn gàng, buộc cẩn thận rồi dùng máy vận thăng (hay ròng rọc) đưa xuống, không được vứt từ trên cao xuống dễ gây tai nạn.
6.1.3 AN TOÀN MÁY MÓC, THIẾT BỊ
· Tất cả các lọai máy móc, trang thiết bị cơ giới khi đưa vào phục vụ thi công tại công trường phải được kiểm tra về tình trạng họat động, kiểm tra an toàn bởi cán bộ phụ trách AT-BHLĐ của nhà thầu trước khi được vận hành. 
· Công nhân vận hành máy phải được đào tạo, huấn luyện. Trước khi vận hành, cán bộ phụ trách an toàn phải kiểm tra lại tình trạng máy. Khi kết thúc quá trình vận hành phải tắt máy; đối với động cơ điện phải ngắt nguồn điện. Trong khi vận hành, nếu có xảy ra sự cố phải tắt máy, ngắt điện trước khi tiến hành kiểm tra, sửa chữa, nghiêm cấm tình trang sửa chữa, kiểm tra máy trong điều kiện máy chưa dừng hẳn. Trong quá trình sữa chữa phải có bảng báo hiệu hoặc cho người canh gác, ngăn ngừa công nhân khác vận hành khi đang sửa chữa. Đối với sửa chữa   điện phải cúp cầu dao, treo biển báo.
· Các máy móc gia công chính như vận thăng, tời kéo, máy trộn bê tông... phải có bảng hướng dẫn vận hành kèm theo.
6.1.4 AN TOÀN THI CÔNG ĐIỆN
· Tất cả các thiết bị, máy móc sử dụng điện dùng trên công trường đều phải ở  trong tình trang họat động tốt, phải được kiểm tra bảo trì theo định kỳ. 
· Các dây dẫn điện trong công trường phải là lọai dây cáp có hai lớp vỏ bọc cách điện. Các dây điện phải được treo trên cao khỏi tầm với của người và các máy móc thiết bị, không được treo móc vào các vật có thể dẫn điện được. Nghiêm cấm thả dây điện nằm dưới đất, nơi có nước, lối đi, nơi có người lại.
· Tất cả các dụng cụ, máy móc đều phải có thiết bị kết nối (ổ cắm, phích cắm...) theo đúng quy cách ngành điện, nghiêm cấm tình trạng câu móc dây điện không qua phích cắm.
· Điện dùng nơi có khả năng phát sinh hỏa họan cao như gần nơi chứa xăng dầu, chất dễ bắt lửa như sơn, chất chống thấm... phải có hiệu điện thế thấp dưới 42V.
· Đầu nguồn điện trước khi dẫn vào sử dụng cho các trang thiết bị trong công trường phải qua MCB chống giật.
7. CÁC YÊU CẦU KHÁC
7.1 CÔNG TÁC SƠ CẤP CỨU
· Công trường phải được trang bị tủ thuốc y tế, cáng cứu thương. 
· Khi xảy ra tai nạn lao động tại công trường thì phải tiến hành sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm xá hay bệnh viện gần nhất.
· Có bảng hướng dẫn cách thức sơ cấp cứu đặt tại tại ban chỉ huy công trường và nơi dễ nhìn thấy, cung cấp số điện thọai cần thiết để liên hệ khi xảy ra tai nạn.
· Cán bộ phụ trách AT-BHLĐ tổ chức hướng dẫn các thao tác sơ cấp cứu cho toàn bộ công nhân, triển khai thực tập kết hợp kiểm tra.
· Cán bộ phụ trách AT-BHLĐ của nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hồ sơ thực hiện các yêu cầu trên và định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ đầu tư về tình hình thực hiện và quản lý ATLĐ trong công trường. 
7.2 VĂN PHÒNG CÔNG TRƯỜNG – HỌP GIAO BAN
· Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc, họp công trường cho GSKT CĐT làm việc trong điều kiện tiện nghi bình thường: điện, nước, bàn ghế làm việc, WC...
· Định kỳ hàng tuần, trưởng bộ phận GSKT CĐT sẽ chủ trì họp giao ban với chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu và các bộ phận liên quan để đánh giá khối lượng, tiến độ, chất lượng đã thực hiện và thông qua kế hoạch tuần tới.
· Định kỳ mỗi tháng một lần, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sẽ họp với BGĐ của đơn vị thi công tại văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành để đánh giá tình hình thực hiện chung, và cùng bàn những biện pháp hỗ trợ nhau giúp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo chất lượng, an toàn...
· Vào các ngày 25 hàng tháng, nhà thầu có trách nhiệm báo cáo giá trị sản lượng thi công hoàn thành được nghiệm thu hàng tháng có kết hợp đánh giá phân tích mức độ hoàn thành so với giá trị hợp đồng và tiến độ tổng đã đề ra và kế hoạch cụ thể, chi tiết trong tháng tiếp theo cùng các biện pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện có xác nhận của BGĐ đơn vị trúng thầu. Báo cáo giá trị sản lượng hoàn thành hàng tháng là một bộ phận không thể tách rời của bộ hồ sơ tạm ứng khối lượng hàng tháng. 
7.3 BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH
· Thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
· Sau khi thi công xong có biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao, nhà thầu phải gởi cho chủ đầu tư kế hoạch định kỳ kiểm tra công trình trong thời hạn bảo hành vào các tháng thứ 2, 5, 9 và 12 kể từ thời hạn bàn giao và bố trí cán bộ kỹ thuật cùng kiểm tra với GSKT CĐT. Ba (3) ngày sau khi kiểm tra, nhà thầu phải triển khai ngay kế hoạch sửa chữa.
· Trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư thông báo yêu cầu sửa chữa thì Nhà thầu phải bố trí ngay công nhân đến đáp ứng. Nếu sau ba (3) ngày kể cả Chủ nhật và ngày lễ khi nhận được thông báo yêu cầu sửa chữa của Chủ đầu tư mà Nhà thầu không đến thực hiện thì Chủ đầu tư sẽ tổ chức tự sửa chữa lấy. Trong trường hợp này Nhà thầu phải chấp nhận giá trị thanh toán do Chủ đầu tư báo lại và chi phí này sẽ được trừ vào giá trị bảo hành công trình 5%. 
7.4 HỒ SƠ HOÀN CÔNG 
· Sau khi nghiệm thu từng phần và nghiệm thu từng giai đoạn nghiệm thu (móng, cột, sàn…) nhà thầu phải gởi ngay hồ sơ hoàn công giai đoạn cho Chủ đầu tư. Những công tác đã được nghiệm thu nhưng chưa gởi hồ sơ hoàn công sẽ không được tính vào khối lượng hoàn thành để thanh toán trong tháng đó.
· Trong thời gian hoàn thiện công trình gần xong, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ hoàn công toàn bộ công trình. Khi công trình hoàn thành bàn giao được, trong vòng tối đa 15 ngày nhà thầu phải trình được hồ sơ hoàn công của tất cả các phần việc nhà thầu đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư được chấp nhận nghiệm thu kỹ thuật và các phần việc phát sinh liên quan khác.
· Trong đợt tạm ứng thanh toán khối lượng của tháng cuối cùng trước khi bàn giao, nhà thầu chỉ được tạm ứng khi được GSKT CĐT xác nhận đã trình đủ các hồ sơ hoàn công giai đoạn.
· Hồ sơ hoàn công cuối cùng sẽ được thành lập thành 5 bộ, cách thức lập hồ sơ phải phù hợp với qui định về lưu trữ hồ sơ hoàn công, danh mục hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành.
IV. Các bản vẽ
Các bản vẽ được phát hành đính kèm E-HSMT.
